
Danh sách môn học  và số lượng sinh viên đăng ký thi lại

Tên môn Số lượng

Các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình 2

Cơ khí, máy và thiết bị mỏ 1

Cơ lý thuyết 2

Cơ sở khai thác lộ thiên 9

Cơ ứng dụng 2

Đại số 1

Địa chất cơ sở 1

Điện tử công suất 2

Định vị vệ tinh + BTL 3

Đồ án điện khí hóa xí nghiệp 4

Đồ án truyền động điện 8

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 8

Giải tích 1 3

Giải tích 2 1

Hệ thống cung cấp điện 1

Hình họa + BTL 3

Hóa đại cương 5

Hoá đại cương + TN 2

Kế toán quản trị 1

Kế toán tài chính P1 2

Kết cấu bê tông cốt thép 1 5

Khai thác quặng hầm lò 1

Kiểm toán căn bản 1

Kinh doanh quốc tế 5

Kinh tế công nghiệp mỏ 1

Kinh tế lượng 3

Kinh tế môi trường 1

Kinh tế vi mô 13

Kinh tế vĩ mô 2

Kỹ thuật nhiệt 4

Kỹ thuật thủy khí 1

Lý thuyết trường điện từ 1

Marketing căn bản 1

Máy thủy khí 7

Máy Trắc địa và đo đạc điện tử 18

Máy tuyển khoáng + BTL 1

Mô hình toán kinh tế 3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 6

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3

Nguyên lý kế toán 6

Phân tích hoạt động kinh doanh 4

Pháp luật đại cương 2

Quản trị chất lượng 3

Quản trị dự án đầu tư 2



Quản trị học 1

Quản trị nhân lực 1

Quản trị sản xuất 1

Sức bền vật liệu 1

Tài chính doanh nghiệp 2

Thị trường chứng khoán 2

Thị trường chứng khoán và kinh doanh tiền tệ 1

Thống kê kinh tế 5

Thông tin và điều độ sản xuất 1

Thực tập trắc địa cơ sở P1 1

Thuỷ lực 2

Tin chuyên đề 3

Tin đại cương (dành cho khối kinh tế) 4

Tin đại cương (dành cho khối kỹ thuật) 3

Tin ứng dụng 1

Toán cao cấp P1 4

Toán cao cấp P2 4

Toán chuyên đề 3

Trắc địa cơ sở P3 1

Trang bị điện mỏ 2

Trục tải 1

Truyền động thuỷ khí 9

Vật lý 3

Vật lý 1 + TN 1

Vẽ kỹ thuật + BTL 5

Vẽ kỹ thuật xây dựng + BTL 1

Xác suất thống kê 7

Grand Total 225


